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TT Họ và tên giáo viên Tổ chuyên môn Môn 
Đánh giá Chuẩn 

CDNN 

Tiêu 

 chuẩn 2 
Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Quỳnh Thoa Tổ Sử - Địa - GDCD Lịch sử Tốt Tốt Đặc cách 

2 Lê Thị Sim Tổ Sử - Địa - GDCD Mỹ Thuật Tốt Tốt  

3 Tô Thị Linh Tổ Sử - Địa - GDCD Địa - CN Tốt Tốt  

4 Trần Thị Hiệp Tổ Sử - Địa - GDCD GDCD Tốt Tốt  

5 Nguyễn Thị Chiến Tổ Sử - Địa - GDCD Công nghệ Tốt Tốt  

6 Bùi Thị Kiều Loan Tổ Sử - Địa - GDCD Nhạc Tốt Tốt  

7 Nguyễn Thị Thuấn Tổ Sử - Địa - GDCD Địa Khá Tốt  

8 Nguyễn Đức Thịnh Tổ Sử - Địa - GDCD Nhạc Tốt Tốt  

9 Võ Thị Mỹ Nhân Tổ Toán -Tin Toán - Tin Tốt Tốt  

10 Phan Mỹ Phong Tổ Toán -Tin Toán - Tin Tốt Tốt  

11 Phạm Thị Minh Tâm Tổ Toán -Tin Toán- Tin Tốt Tốt  

12 Nguyễn Ngọc Nhị Tổ Toán -Tin Toán Khá Tốt  

13 Trần Thị Vân Tổ KHTN -GDTC KHTN Tốt Tốt  

14 Phan Quang Vĩ Tổ KHTN -GDTC GDTC Tốt Tốt  

15 Lý Thị Thùy Trâm Tổ KHTN -GDTC KHTN Tốt Tốt  



16 Đặng Thị Thu Hiền Tổ KHTN -GDTC Sinh – Thể Tốt Tốt  

17 Trần Thị Mỹ Châu Tổ KHTN -GDTC Hóa học Tốt Tốt  

18 Phan Thị Loan Tổ KHTN -GDTC GDTC Tốt Tốt  

19 Nguyễn Thị Thu Huyền Tổ KHTN -GDTC KHTN Tốt Tốt  

20 Vũ Thị Hà Tổ Văn - Anh Văn Tốt Tốt  

21 Vũ Thị Thu Hà Tổ Văn - Anh Tiếng Anh Tốt Tốt  

22 Ngô Thị Minh Huế Tổ Văn - Anh Văn Tốt Tốt  

23 Nguyễn Thị Hồng Vân Tổ Văn - Anh Tiếng Anh Tốt Tốt  
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